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TÓM TẮT
Đối với người Việt Nam, kỹ năng nói và phát âm thường là những kỹ năng khó hình thành nhất trong 

quá trình học �ếng Anh. Chúng tôi giả định rằng điểm yếu của người học khi nói tiếng Anh thường là 

do thiếu tự �n khi diễn đạt vì gặp khó khăn về phát âm. Mục �êu của bài viết này là xác định và mô tả 

các lỗi phát âm �ếng Anh thường gặp của sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học 

Quốc tế Hồng Bàng (HIU). Để đạt được mục �êu đó, chúng tôi đã thiết kế bài đọc thử nghiệm có chứa 

các từ vựng dễ phát hiện ra những lỗi phát âm của những người nói �ếng Anh không phải là bản ngữ. 

Trong thử nghiệm này, 100 sinh viên tham gia được yêu cầu đọc các đoạn văn. Những đoạn thu âm 

sau đó được 2 giảng viên phân �ch và đánh giá, sử dụng thang đánh giá rubric theo 5 �êu chí. Từ kết 

quả thử nghiệm, nhóm nghiên cứu xếp loại các vấn đề phát âm theo 3 nhóm không nghiêm trọng, ít 

nghiêm trọng và nghiêm trọng. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra các chiến lược sửa lỗi phát âm để giáo 

viên dạy �ếng Anh hoặc người học tiếng Anh có thể sử dụng. 
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1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Nói về tầm quan trọng của ngôn ngữ, nhiều nhà 

ngôn ngữ học cho rằng khả năng tạo ra ngôn 

ngữ và sử dụng ngôn ngữ của chúng ta là một 

trong những khía cạnh quan trọng góp phần tạo 

nên định kiến   và giá trị xã hội [1, 2]. Trong quá 

trình �ếp thu �ếng Anh của người Việt Nam, kỹ 

năng nói nói chung và kỹ năng phát âm nói riêng 

thường là kỹ năng khó hình thành nhất. Nhận 

xét này được suy ra từ hành vi trong lớp học của 

học sinh, sinh viên và từ quan sát sự tương tác 

của những người Việt Nam nói �ếng Anh với các 

nhà giáo dục nước ngoài, hay với các đối tác 

kinh doanh, khách du lịch, v.v. Nếu nhìn vào 

điểm số các bài kiểm tra trình độ �ếng Anh tổng 

quát, kỹ năng nói thường có điểm thấp hơn 

những kỹ năng đọc, viết. Chúng tôi giả định rằng 

số điểm thấp trong các bài thi nói có thể một 

phần là do sự thiếu tự �n khi diễn đạt; nguyên 

nhân là do những khó khăn về phát âm. Hơn 

nữa, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng cách phát âm 

và ngữ điệu là yếu tố quan trọng tạo ấn tượng 

đầu �ên trong giao �ếp. Nói cách khác, người 

nghe có xu hướng đánh giá đặc điểm �nh cách 

và năng lực trí tuệ của người nói dựa trên khả 

năng phát âm rõ ràng của người nói, nhất là sự 

phù hợp với các �êu chuẩn phát âm ngôn ngữ 

nhất định [3, 4].

Theo Cunningham, phát âm �ếng Anh là một 

thách thức lớn đối với người Việt Nam khi học 

�ếng Anh [5]. Nguyên nhân là do không những 

hệ thống âm trong �ếng Việt rất khác so với 

�ếng Anh và cơ hội nghe và nói �ếng Anh ở Việt 

Nam cũng còn hạn chế. Ngoài ra, nguồn giáo 
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viên dạy �ếng Anh bản ngữ ở Việt Nam không 

nhiều nên giáo viên người Việt thường truyền 

lại cho học sinh, sinh viên cách phát âm �ếng 

Anh của chính họ. Ở bậc đại học, sinh viên 

chuyên ngữ Anh được làm quen với hệ thống 

phát âm �ếng Anh của người bản ngữ nhưng 

sinh viên không có cơ hội nói chuyện thường 

xuyên với những người nói �ếng Anh đến từ 

các quốc gia khác, nhất là những quốc gia nói 

�ếng Anh.

Kaira và Thanavisuth [6] đã thực hiện một 

nghiên cứu về khả năng nhận biết các giọng nói 

�ếng Anh của sinh viên đại học Thái Lan bằng 

cách cho sinh viên nghe 5 giọng �ếng Anh của 

người không phải bản ngữ �ếng Anh gồm Trung 

Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam và Miến Điện. 

So với bốn giọng còn lại, �ếng Anh của người 

Việt được nhận xét là giọng “thân thiện nhất” 

nhưng cũng là một trong những giọng dễ gây 

nhàm chán nhất, thiếu sự sôi nổi nhất và dễ 

nhận ra là không phải giọng �ếng Anh của 

người bản ngữ nhất. Mặc dù kết luận này không 

mang �nh khái quát vì sinh viên Thái Lan không 

phải là người nói �ếng Anh bản ngữ cũng như 

không phải là chuyên gia nhận thức ngôn ngữ; 

tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy mỗi xã hội đều 

có những khuôn mẫu văn hóa và ngôn ngữ vốn 

có và không thể so sánh trực �ếp với nhau. Nói 

cách khác, nghiên cứu trên đây cũng cho thấy 

một bằng chứng rằng những định kiến xã hội   và 

định kiến   trong ngôn ngữ là một hiện tượng 

cần phải được xem xét.

Từ thời điểm nghiên cứu của Cunningham [5] 

vào năm 2009 đến nay, môi trường học �ếng 

Anh của người Việt Nam đã thay đổi khá nhiều, 

đáng kể là sự phổ biến của Internet tốc độ cao ở 

khắp mọi nơi, kể cả những vùng sâu vùng xa, với 

giá cước phải chăng. Người học �ếng Anh vì vậy 

có nhiều cơ hội �ếp cận �ếng Anh miễn phí để 

rèn luyện khả năng nghe �ếng Anh. Những 

người tự �n và quyết tâm hơn có thể tham gia 

các hội thảo khoa học trên mạng hoặc các lớp 

học online để rèn luyện khả năng nói �ếng Anh. 

Tuy nhiên, một số vấn đề lớn vẫn tồn tại, chẳng 

hạn việc người dạy ảnh hưởng cách phát âm 

của họ đến người học và cơ hội thực hành �ếng 

Anh với người nước ngoài vẫn còn hạn chế.

Bên cạnh đó, hệ thống ngữ âm trong �ếng Việt 

chắc chắn rất khác với hệ thống ngữ âm �ếng 

Anh. Những lỗi phát âm khó tránh nhất của 

người Việt khi nói �ếng Anh thường được cho 

là do sự ảnh hưởng từ �ếng mẹ đẻ. Những 

nguyên âm hàng trước và hàng sau trong �ếng 

Việt chỉ có cùng một trường độ, không có sự 

khác biệt về độ dài khi cấu âm. Điều đó có thể 

giải thích lý do tại sao người Việt khó phân
biệt giữa các từ �ếng Anh sheep hay ship, food
hay foot.

Trong �ếng Việt không có tổ hợp phụ âm. Trong 

khi đó, trong �ếng Anh có sự kết hợp của các tổ 

hợp phụ âm phức hợp. Người Việt Nam cũng 

thường nhấn giọng và nhấn mạnh nghĩa trên 

phụ âm đầu và âm chính [7], trong khi phụ âm 

cuối trong �ếng Anh lại rất quan trọng. Hiện 

tượng này thường gặp khi người nói không 

phân biệt được âm cuối hữu thanh hay vô thanh 

trong các cặp từ như back và bag, hay leaf và 

leave. Quan trọng hơn cả, �ếng Việt là ngôn ngữ 

có dấu và có khuynh hướng dừng từng âm �ết, 

do đó khiến cho �ếng Anh của người Việt nghe 

có vẻ “nhát gừng” [8].

Các nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề phát âm 

�ếng Anh của người nước ngoài đã cho thấy sự 

cần thiết của việc phân �ch và hệ thống các khác 

biệt trong việc phát âm �ếng Anh của người 

dùng �ếng Anh ở nhiều nước khác nhau [4]. 

Nghiên cứu của Hassan cũng cho thấy ảnh 

hưởng rất lớn của �ếng mẹ đẻ đến cách phát 

âm �ếng Anh của sinh viên đại học Sudan [9]. 

Qua đó, người dạy �ếng Anh và người dùng 

�ếng Anh có thể nhận biết và thực hành những 

đặc thù phát âm trong �ếng Anh để cải thiện kỹ 

năng nói �ếng Anh nói riêng, và việc sử dụng 

�ếng Anh hiệu quả nói chung.
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Trên đây là một vài đặc điểm �ếng Anh của 

người Việt mà nhóm nghiên cứu đã quan sát 

và nghiên cứu trong quá trình giảng dạy, làm 

việc và nghiên cứu. Trọng tâm của bài viết này 

là xác định và mô tả các lỗi phát âm của sinh 

viên năm nhất tại Trường đại học Quốc tế 

Hồng Bàng (HIU). Qua đó, bài viết đề xuất các 

chiến lược giúp giáo viên dạy �ếng Anh cho 

người Việt có thể sử dụng để sửa lỗi phát âm 

cho người học. 

Bài viết tập trung vào 2 câu hỏi nghiên cứu như sau:
1. Sinh viên Việt Nam có những vấn đề 

phát âm đặc thù nào?

2. Người dạy và người học �ếng Anh cần 

xử lý những vấn đề phát âm của sinh 

viên như thế nào?

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Vì bài viết này đề cập đến âm hưởng �ếng mẹ 

đẻ lên �ếng Anh của người Việt Nam nên cần 

chọn một hệ thống phát âm chuẩn trong �ếng 

Anh để đối sánh. Người học tiếng Anh ở Việt 

Nam có xu hướng �ếp cận nhiều hơn với các 

biến thể �ếng Anh - Mỹ hoặc �ếng Anh - Úc. 

Ngoài yếu tố địa lý gần với nước Úc, Việt Nam 

có các liên kết bang giao trong kinh tế xã hội với 

Úc và Mỹ khá mạnh mẽ; các kênh truyền hình từ 

Mỹ cũng dễ dàng �ếp cận ở Việt Nam. Tuy 

nhiên, chúng tôi quyết định sử dụng �êu chuẩn 

phát âm tiếng Anh của người Anh bởi vì nó 

được sử dụng rộng rãi trong chương trình 

giảng dạy tại Trường Đại học Quốc tế Hồng 

Bàng. Ngoài ra, vì kho ngữ liệu ngữ âm phong 

phú tập trung vào sự biến đổi giọng nói dựa 

trên các đoạn ghi âm �n tức từ BBC (Bri�sh 

Broadcasting Company) sẽ cho phép chúng tôi 

�ến hành thêm các nghiên cứu tương tự thuận 

lợi hơn. Theo Roach, giọng Anh của người Anh 

đã được biết đến trong gần một thế kỷ với 

thuật ngữ Received Pronuncia�on (RP). Một số 

thuật ngữ khác đã được sử dụng, chẳng hạn 

như tiếng Anh phổ thông General Bri�sh (GB) 

và tiếng Anh miền Nam của tầng lớp trí thức 

Educated Southern Bri�sh English. Tuy nhiên, 

Roach có xu hướng sử dụng thuật ngữ Phát 
âm chuẩn BBC (BBC pronuncia�on) hay giọng 

chuẩn BBC để đề cập đến giọng �ếng Anh - 
Anh [10].

Dựa trên kết quả nghiên cứu của Hancock [11], 

Cunningham [5] và Singer [12], chúng tôi đã 

chọn ra 17 vấn đề �ềm ẩn trong phát âm (liệt kê 

trong Bảng 1) đối với người Việt Nam. Đây là 

những vấn đề mà chúng tôi dự đoán có thể gây 

ra khó khăn cho người nói �ếng Anh ở Việt 

Nam. Khoảng một phần ba các vấn đề được 

chọn làm “nhóm đối chứng” được dựa trên 

quan sát của Hancock. Đây là các vấn đề phát 

âm mà Hancock cho rằng đa số người học �ếng 

Anh đều gặp phải. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm 

giảng dạy của chúng tôi cũng như kết quả 

nghiên cứu của Cunningham và Singer [5, 12] 

chúng tôi đã dự đoán người Việt Nam không 

gặp phải nhiều khó khăn với những vấn đề này. 

Các vấn đề chủ yếu liên quan việc phân biệt hai 

âm gần giống nhau hoặc cách phát âm thật 

chính xác các âm trong �ếng Anh. Vấn đề số 8 

và số 9 (Bảng 1) liên quan đến các phụ âm tắc 

vô thanh /p, t, k/. Vấn đề số 16, Elision, là sự 

đơn giản hóa hoặc giản lược các cụm phụ âm. 

Ngoài ra, vấn đề số 17 liên quan đến việc ảnh 

hưởng của �nh chất dấu thanh trong �ếng Việt 

đến việc cấu âm các âm �ết �ếng Anh của 

người Việt.

Nhóm nghiên cứu đã thiết kế một đoạn văn thử 

nghiệm có chứa các từ vựng dễ nhận dạng 

những lỗi phát âm của những người nói �ếng 

Anh không phải là bản ngữ. Thử nghiệm này 

được thực hiện với 100 sinh viên năm thứ nhất 

chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại 

học Quốc tế Hồng Bàng. Tất cả sinh viên đều đã 

học xong môn học Phát âm �ếng Anh (English 

Pronuncia�on) gồm 45 �ết lý thuyết và thực 

hành và �nh nguyện tham gia thử nghiệm. 

Phần đọc của sinh viên sau đó được 2 giáo viên 

phân �ch và đánh giá. 
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Trong thử nghiệm này, từng vấn đề phát âm 

được đặt trong một câu riêng biệt. Ví dụ, vấn đề 

số 1 xuất hiện trong câu: Peter put his big bag on 

the purple table behind the blue PC. Vấn đề số 

16 được đặt trong câu: The English language 

course costs six hundred Dollars. 100 sinh viên 

đã được mời đọc chuỗi 17 câu thử nghiệm và 

được đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5. 

Điểm 5 thể hiện kết quả đọc lưu loát nhất, điểm 

1 là kết quả đọc có nhiều lỗi phát âm nhất. 

Thang đo (rubrics) cho 5 mức điểm.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Bảng 2 trình bày điểm số trung bình của sinh 

viên ở từng vấn đề phát âm, theo thứ tự từ cao 

xuống thấp. Kết quả đọc của sinh viên cho thấy 

sinh viên gặp 3 nhóm vấn đề khi phát âm �ếng 

Anh. Chúng tôi phân loại thành vấn đề không 

nghiêm trọng, điểm số trung bình từ 3.5 trở lên; 

vấn đề ít nghiêm trọng, điểm số trung bình từ 

2.6 đến 3.2; và vấn đề nghiêm trọng, từ 2.2 trở 

xuống. Những phần sau của bài viết sẽ giải thích 

sự khác biệt của 3 nhóm này. 

3.1. Những vấn đề không nghiêm trọng 

Phần lớn những vấn đề phát âm được đề cập 

trong Bảng 1 được Hancock giả định sẽ tạo khó 

khăn đối với đa số người học �ếng Anh. Tuy

Bảng 1. Những vấn đề phát âm thường gặp của người học �ếng Anh

Issue Avg. Issue Avg. 

v x w 4.2 p x b 2.7 

s x z 4 th 2.7 

aspira�on 3.9 dʒ 2.6 

tʃ 3.8 ʌ 2.2 

æ 3.8 ɪ x iː 2.2 

s(ptk) 3.5 aɪ/eɪ/ɔɪ 2.1 

ʊ x uː 3.2 tone 1.9 

s x ʃ 2.9 elision 1.8 

tr 2.8   

Bảng 2. Những vấn đề phát âm của sinh viên 
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1. p x b 10. tr 

2. s x ʃ 11. ʊ x uː 

3. s x z 12. aɪ/eɪ/ɔɪ 

4. tʃ 13. æ 

5. dʒ 14. ɪ x iː 

6. th 15. ʌ 
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nhiên, Cunningham [5]và Singer [12] đều cho 

rằng người Việt Nam chỉ mắc những lỗi phát 

âm không nghiêm trọng (chẳng hạn v hay w, s 

hay z, lỗi cấu âm, tʃ và æ). Đây cũng là một 

trong những trọng tâm nghiên cứu này muốn 

�m hiểu.

Hiện tượng không bật hơi sau /s/ là điểm cần 

chú ý. Tuy nhiên, nó không tạo ra điểm khác 

biệt, hay nói cách khác, không ảnh hưởng đến 
hnghĩa của hình vị, vì /stop/ và /st op/ không làm 

ảnh hưởng đến ý nghĩa của từ [5, 12]. Trong khi 

đó, s hay ʃ là khu biệt âm vị vì sip và ship là 2 từ 

khác nhau. 

3.2. Những vấn đề ít nghiêm trọng 
Nhìn vào nhóm vấn đề phát âm ít nghiêm trọng, 

chúng ta có thể nhận thấy rằng chúng chủ yếu 

liên quan đến việc phân biệt các phụ âm hoặc 

đơn giản hóa các cụm phụ âm. Chỉ có một 

trường hợp phân biệt nguyên âm giữa /ʊ/ và 

/uː/. Tuy nhiên, về bản chất, cũng không cần 

phải xem đây là vấn đề. Chúng được ghi nhận là 

một vấn đề phát âm là do tần số suất hiện, 

nhưng không tạo nên những lỗi phát âm ảnh 

hưởng đến hiệu quả giao �ếp. Nói cách khác, 

người nghe không thể nhận biết đây là những 

lỗi phát âm đặc trưng của người Việt. Mặt khác, 

việc phân biệt phụ âm và đơn giản hóa các cụm 

phụ âm, trên thực tế, là những vấn đề liên quan 

chặt chẽ đến sự lược âm hay nuốt âm được xếp 

ở cuối danh sách (vấn đề số 17).

3.3. Những vấn đề nghiêm trọng 
Các vấn đề nghiêm trọng trong phát âm chủ yếu 

liên quan đến nguyên âm và ngữ điệu. Mặc dù 

vấn đề có �nh nghiêm trọng nhất là sự lược âm 

hay nuốt âm, hiện tượng bỏ qua hay đơn giản 

hóa các cụm phụ âm. Có thể nói rằng trên thực 

tế, lược âm hay nuốt âm bao hàm tất cả những 

vấn đề làm biến đổi phụ âm đã đề cập trong mục 

3.2. Do đó, chúng tôi phân loại các vấn đề khó 

khăn nhất trong phát âm của người Việt Nam 

học �ếng Anh thành ba loại:

a) phân biệt phụ âm và lược âm; b) cách đọc và 

phân biệt nguyên âm; c) ảnh hưởng thanh điệu. 

Tất cả những vấn đề này sẽ được thảo luận ở 

phần 4 cùng với những đề xuất để khắc phục. 

4. THẢO LUẬN

Phần này sẽ mô tả cụ thể hơn các vấn đề phát 

âm trong �ếng Anh của sinh viên, sự ảnh hưởng 

của �ếng mẹ đẻ và một số cách thức khả thi để 

giúp cho sinh viên người Việt phát âm �ếng Anh 

tự nhiên và lưu loát hơn. 

4.1. Những lỗi không nghiêm trọng 

Phân �ch các vấn đề phát âm có điểm số cao 

nhất trong kết quả thử nghiệm được mô tả ở 

Bảng 2 cho thấy chúng ta cần đặt câu hỏi tại sao 

sinh viên không gặp bất kỳ trở ngại nào khi gặp 

các trường hợp phát âm này. Bắt đầu từ đầu 

Bảng 2, phụ âm đầu /v/ tồn tại trong �ếng Việt 

trong các từ như về, viết, vật, do đó cách phát 

âm của nó trong �ếng Anh không gây ra vấn đề 

gì. Theo Kirby [13], �ếng Việt chuẩn cũng sử 

dụng âm vị /w/, xuất hiện ở cuối âm �ết như 

trong màu /maw31/ hoặc chịu /tɕiw21ʔ/ và 

như một thành phần của cụm /kw/ trong các từ 

như qua /kwa44/ hoặc quýt /kwit35/. Trong 

phương ngữ Sài Gòn / kw / có thể được rút gọn 

thành /w/ [14]. Sự đối lập của /s/ và /z/ cũng có 

trong phương ngữ chuẩn Việt Nam mặc dù âm 

/z/ thường được phát âm là /j/ trong phương 

ngữ Sài Gòn. Tuy nhiên, người nói �ếng Sài Gòn 

có thể dễ dàng bắt chước cách phát âm chuẩn.

hTiếng Việt cũng phân biệt giữa /t/ và /t /, điều 

này có thể giải thích lý do tại sao sinh viên của 

chúng tôi không gặp khó khăn khi phát âm 

những âm nổ vô thanh trong �ếng Anh. Âm tắc 

xát /tʃ/ trong �ếng Anh khá giống với âm /tɕ/ 

trong �ếng Việt như trong từ trái /tɕai35/ hoặc 

chai /tɕai44/. Nguyên âm mở /æ/ trong �ếng 

Anh không tạo khó khăn cho người Việt vì �ếng 

Việt phân biệt giữa nguyên âm nửa đóng /e/, 

nguyên âm nửa mở /ɛ/ và nguyên âm mở /a/. Do 
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đó, trong khi người nước ngoài gặp nhiều khó 

khăn với những âm này thì người Việt đã quen 

thuộc trong cách nói và nghe những âm này.

4.2. Phân biệt phụ âm và vấn đề lược âm 
Mục 3.2 trên đây đã đề cập hai cặp phụ âm �ếng 

Anh gây khó khăn cho sinh viên Việt Nam là /s/ 

và /ʃ/, /p/ và /b/. Tiếng Việt chuẩn không chứa 

các âm vị /p/ cũng như /ʃ/. /p/ chỉ xuất hiện 

trong các từ vay mượn như pin hoặc pê đê. 

Tương tự, /s/ có thể được phát âm là /ʃ/ trong 

một số phương ngữ nhất định [14]. Tuy nhiên, 

mặc dù có sự tồn tại của những âm này trong 

kho âm ngữ �ếng Việt, nhiều sinh viên tại HIU 

vẫn gặp khó khăn để phát âm sao cho đúng 

những phụ âm này. Họ có xu hướng phát âm /p/ 

như /b/, tức là không chỉ bỏ qua yếu tố bật hơi 

mà còn phát âm /p/ như âm hữu thanh. Điều 

này có thể được khắc phục bằng cách nhắc nhở 

sinh viên phát âm /p/một cách chuẩn xác ngay 

cả trong ngôn ngữ �ếng Việt và nhấn mạnh yếu 

tố bật hơi của /p/.

Trong trường hợp phân biệt /s/ và /ʃ/, hầu hết 

sinh viên không thể phát âm /ʃ/ và thay thế nó 

bằng /s/ do đó không phân biệt được các 

trường hợp cặp từ tối thiểu như sip và ship và 

có xu hướng phát âm hai từ này là /sip/. Một số 

sinh viên hợp nhất hai âm này thành /ʃ/. Những 

trường hợp mắc lỗi này có thể được sửa lại dễ 

dàng vì /s/ là âm chuẩn và xuất hiện khá nhiều 

trong �ếng Việt, trong khi âm /ʃ/ ít xuất hiện 

hơn nhưng vẫn có trong một số phương ngữ 

�ếng Việt.

Hai âm hữu thanh và vô thanh /ð/ và /θ/ 

thường được phát âm như một âm răng tắc vô 
h

thanh bật hơi /t / như trong �ếng Việt. Mặc dù 

đây là một sự biến thể không có trong ngôn ngữ 

chuẩn, nhưng nó không gây ra những �nh 

huống hiểu lầm trong giao �ếp. Sinh viên 

thường không phân biệt được /ð/ và /θ/, phát 

âm cả hai âm này như âm bật hơi và dễ nhầm 

lẫn với /t/ và /d/. Cũng cần nói thêm là hầu hết 

các phương ngữ của vùng Ailen thực sự cũng 

thay thế /ð/ và /θ/ bằng âm răng tắc [6]. Người 

nước ngoài có xu hướng gặp khó khăn với 

những âm răng xát nói chung, vì thế người bản 

xứ thường châm chước với những lỗi phát âm 

này. Trong các �nh huống liên quan đến /ð/ và 

/θ/, giáo viên nên nhấn mạnh với người học là 

hai âm này là âm xát, do đó, phát âm gần giống 

với /s/ và /z/ hơn là /t/ và /d/. Việc so sánh này 

giúp cho sinh viên cải thiện được lỗi phát âm 

của hai âm �ết này rất nhiều.

Không có âm /dʒ/ và /tr/ trong �ếng Việt 

chuẩn (mặc dù Thompson cho rằng các 

phương ngữ xung quanh thành phố Nha Trang 

đôi khi có thể phát âm /tɕ/ thành âm /tr/) [14]. 

Một số lượng đáng kể sinh viên xem âm / tr / là 

/tɕ/, dẫn đến nhầm lẫn giữa 2 từ train và chain, 

và phát âm cả hai từ này là /tɕeɪn/, hoặc đúng 

hơn là /tɕeːn/ (xem 4.3.). Âm /dʒ/ thường 

được sinh viên đọc đơn giản hóa thành /ʒ/ 

hoặc /z/. Tuy nhiên, có rất ít cặp từ tối thiểu 

của /dʒ/ và /ʒ/ hoặc /z/ hoặc những cặp từ 

cũng khá khác nhau như juice /dʒus/ và Zeus 

/zus/. Trường hợp Zeus, vị thần tối cao trong 

truyền thuyết Hy Lạp cổ đại, hầu như không 

thể nhầm lẫn với từ juice thường xuất hiện 

trong ngữ cảnh thông thường.

Một đặc trưng trong �ếng Anh là sự kết hợp các 

phụ âm khác nhau để tạo ra chuỗi phụ âm. Các 

chuỗi phụ âm xuất hiện ở đầu hoặc cuối âm �ết. 

Đặc trưng này gây rất nhiều khó khăn cho 

người Việt khi phát âm �ếng Anh. Roach [10] đã 

chỉ ra các cụm phụ âm đầu gồm hai, ba phụ âm 

và các cụm phụ âm cuối chứa hai, ba và bốn phụ 

âm. Trong khi đó, �ếng Việt chuẩn không có 

cụm phụ âm nào. Thông thường phụ âm chỉ 

xuất hiện ở đầu hoặc cuối trong từ �ếng Việt. 

Hơn nữa, phụ âm luôn được theo sau hoặc 

đứng trước một nguyên âm. Do đó, sinh viên 

Việt Nam cũng có xu hướng bỏ qua các cụm phụ 

âm khi nói �ếng Anh. Âm �ết trong �ếng Việt
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cũng thường kết thúc bằng phụ âm mũi hoặc 

âm tắc vô thanh. Hiện tượng này thường dẫn 

đến sự nhầm lẫn của sinh viên Việt Nam khi 

phát âm các từ next, neck, nest và net. Trong 

�nh huống này giáo viên cần kiên trì nhấn 

mạnh các chuỗi âm �ết và luyện cho sinh viên 

chú trọng phát âm các chuỗi âm �ết, chẳng hạn 

/nekəsətə/.  Bên cạnh đó, sinh viên người Việt 

cũng thường quên các âm �ết cuối của từ �ếng 

Anh và kết thúc từ bằng âm �ết mở, ví dụ like 

được đọc như /lai/. Ngoài ra, một lỗi thông 

thường nữa đối với sinh viên người Việt là phát 

âm hầu hết phụ âm cuối �ếng Anh như âm tắc 

vô thanh, ví dụ đọc English là /ɪŋglɪt/, hoặc 

knife là /naɪp/.

4.3. Phát âm và phân biệt các nguyên âm 
Các tài liệu ngữ âm học thường phân biệt hai 

cặp âm vị �ếng Anh ʊ x uː và ɪ x iː dựa trên yếu tố 

định lượng và định �nh, tức là độ dài và vị trí 

của chúng trên sơ đồ nguyên âm (xem Hình 1). 

Tuy nhiên, theo quan điểm của Roach [10] cần 

hiểu rằng các thuật ngữ 'dài' và 'ngắn' chỉ mang 

�nh tương đối: các nguyên âm này đều có các 

hiệu ứng kéo dài và rút ngắn được �m thấy 

trong �ếng Anh. Hay nói cách khác, nguyên âm 

'ngắn' trong một số ngữ cảnh có thể dài hơn 

một nguyên âm 'dài' trong một ngữ cảnh khác. 

Dấu độ dài /ː/ được sử dụng để đánh dấu các 

nguyên âm dài, mặc dù điều này thực sự là dư 

thừa vì các ký hiệu nguyên âm đã phân biệt 

được các nguyên âm với nhau.

Sinh viên người Việt gặp khó khăn rất lớn khi 

phân biệt giữa /ɪ/ và /iː/ hoặc /ʊ/ và /uː/. Hình 1 

cho chúng ta thấy rằng các âm /u/ và /i/ trong 

�ếng Việt được đặt ở các vị trí tương tự như 

/uː/ và /iː/ trong �ếng Anh. Các nguyên âm 

�ếng Anh /ʊ/ và /ɪ/, thấp hơn và mở hơn, 

không có bất kỳ đồng âm nào trong �ếng Việt. 

Đây là lý do tạo ra các vấn đề phát âm các 

nguyên âm này. Bên cạnh đó, sinh viên Việt 

Nam cũng có xu hướng vừa cắt ngắn các 

nguyên âm đi trước phụ âm vô thanh [15], vừa 

phát âm các phụ âm cuối như các âm tắc vô 

thanh như mục 4.2 đã đề cập. Điều này khiến 

cho việc phân biệt các cặp tối thiểu càng khó 

khăn hơn.

Tiếng Anh có ít cặp tối thiểu của ʊ và uː (full-

fool, pull-pool) so với cặp ɪ x iː (fit-feet, ship-

sheep). Điều này cũng giải thích kết quả điểm số 

của vấn đề số 3, ʊ và uː, trong thử nghiệm cao 

hơn đáng kể. Chiến lược giúp sinh viên học sinh 

cải thiện vấn đề phát âm này là thực hành phân 

biệt độ dài của nguyên âm và thả lỏng cơ miệng 

khi phát âm /ʊ/ và /ɪ/.

Nguyên âm mở thấp /ʌ/ cũng không có trong 

kho ngữ âm �ếng Việt. Tương tự như những 

người không phải bản ngữ khác [16], người 

nói �ếng Việt có xu hướng gộp những âm 

thiếu trong �ếng Việt sang những âm mà họ 

biết. Vì /ʌ/ nằm giữa âm /ə/ và /a/ trong �ếng 

Việt, người nói �ếng Việt gộp nó với /ə/. Do 

đó, từ but trong �ếng Anh được phát âm gần 

giống với bất trong �ếng Việt. Một nguyên 

nhân khác là do âm /ʌ/ chỉ xuất hiện trong các 

âm �ết đóng và người Việt Nam thường phát 

âm với ngữ điệu lên giọng như dấu sắc
(xem 4.4.).

Để cải thiện vấn đề phát âm này, chúng ta nên 

luyện cho sinh viên phát âm /ʌ/ gần với /ă/ 

trong �ếng Việt và cho dù sinh viên người Việt 

không thể loại bỏ việc thêm thanh sắc vào các 

từ �ếng Anh, ít nhất sinh viên nên cố gắng phát 

âm /ʌ/ gần với ặ hơn là ấ. Nói cách khác, but nên 

được phát âm gần với bặt hơn là bất.

Ngoài ra, /u/ và /i/ trong �ếng Việt được định vị 

rất giống với /uː/ và /iː/ trong �ếng Anh. Tuy 

nhiên, /ʊ/ và /ɪ/ trong �ếng Anh không có âm 

tương đồng trong �ếng Việt. Âm vị /ʌ/ trong 

�ếng Anh cũng tương tự như vậy vì không có 

nguyên âm nào trong khoảng trống giữa /ə/ và 

/a/ trong �ếng Việt. 
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4.4. Ảnh hưởng thanh điệu
Vấn đề về phát âm nổi bật nhất mà kết quả thử 

nghiệm của chúng tôi ghi nhận là hiện tượng 

thêm thanh sắc vào các âm �ết cần nhấn mạnh 

trong �ếng Anh. Hầu hết sinh viên đều thấy khó 

khăn khi loại bỏ ảnh hưởng của thanh điệu 

trong �ếng mẹ đẻ vào phát âm �ếng Anh. Do 

ảnh hưởng của các quy tắc về âm vị và ngữ âm 

trong �ếng Việt, người Việt có xu hướng lên 

giọng tương tự thanh ngang khi đọc các âm �ết 

mở và lên giọng như thanh sắc với âm �ết đóng 

trong �ếng Anh. Để giải thích cho hiện tượng 

này có thể liên hệ với các từ vay mượn trong 

�ếng Việt, hầu hết đều được phát âm với thanh 

ngang trong �ếng Việt [17]. Để cải thiện vấn đề 

này, giáo viên có thể nhắc người học phát âm 

từng âm �ết trong câu với thanh huyền và nhấn 

mạnh thanh huyền hoặc thanh sắc ở cuối câu. 

Nếu sinh viên cố gắng thay thế thanh sắc bằng 

thanh huyền trong các âm �ết đóng, việc giao 

�ếp có thể chưa đạt được mức độ tự nhiên hay 

lưu loát nhưng có khả năng giúp cho người 

nghe dễ hiểu hơn một cách đáng kể.

5. KẾT LUẬN
Thử nghiệm của chúng tôi đã xác định được ba 

loại vấn đề khó khăn thường gặp trong phát âm 

�ếng Anh của sinh viên Việt Nam gồm: a) phân 

biệt phụ âm và lược phụ âm; b) phát âm và phân 

biệt nguyên âm; c) ảnh hưởng của thanh điệu 

�ếng Việt. Tất cả những vấn đề này đã được 

thảo luận trong phần 4. Chúng tôi cũng đề xuất 

một số biện pháp để giáo viên hỗ trợ sinh viên 

nỗ lực phát âm �ếng Anh một cách tự nhiên 

hơn. Kết quả thử nghiệm cho thấy việc lược 

phụ âm và chèn thanh điệu của �ếng Việt là 

những vấn đề nổi bật nhất ảnh hưởng đến chất 

giọng �ếng Anh của người Việt. Có thể giả định 

rằng nếu người học cố gắng loại bỏ hai đặc 

điểm này, chất giọng �ếng Anh của họ sẽ nghe 

tự nhiên hơn và người nghe sẽ khó xác định 

được xuất xứ của họ hơn.
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ABSTRACT
In the process of English language acquisi�on by Vietnamese learners, speaking skills and 

pronuncia�on in par�cular tend to be the competences most arduous to acquire. We assume that 

learners' weaknesses in speaking performance might be par�ally condi�oned by the lack of 

confidence to express oneself verbally due to pronuncia�on difficul�es. The objec�ve of our ar�cle is 

to iden�fy and describe pronuncia�on issues of the first year students of the English Language 

major at the Hong Bang Interna�onal University (HIU). In order to a�ain these objec�ves, we 

designed an experimental text containing lexemes prone to revealing pronuncia�on errors of non-

na�ve English speakers. 100 students were asked to read the text out loud and their performance 

was then assessed by two teachers using a 5-scale pronuncia�on assessment rubric. Students' 

pronuncia�on issues are classified in three levels: non-problema�c, moderate and s�gma�zing 
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based on their performance related to the rubric. The ar�cle also suggests possible correc�on 

strategies that might be u�lized by teachers of English to Vietnamese speakers.
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